KẾ HOẠCH ÔN HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 20/01-24/01/2025)

Thứ 2 ngày 20 tháng 01 năm 2025.
               Hoạt động học. PTTM. Rèn kĩ năng các bài hát: Đôi bàn tay. Làm bác sĩ. Cô và mẹ.
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát đúng giai điệu các bài hát kết hợp với vận động nhịp nhàng theo lời bài hát, thể hiện tình cảm của mình qua lời bài hát.
- Bước đầu biết thể hiện tác phong khi biểu diễn.
- Biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
- Rèn ở trẻ giác quan, khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ: 
- Trẻ có tâm trạng vui tươi, náo nức hát cùng bạn.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài hát: Đôi bàn tay, làm bác sĩ, cô và mẹ, cô giáo em là hoa Ê-ban. 
- Hình ảnh powerpoint ô số.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động, sắc xô, thanh la, mõ đệm.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu chương trình: “Gia đình tài tử ” và 3 gia đình tham dự.
- Giới thiệu 3 phần chơi:  Phần 1: Ô cửa bí mật
Phần 2: Gia đình so tài.
Phần 3: Quà tặng âm nhạc.
Hoạt động 1: Ô cửa bí mật.
- Cách chơi: Cho đại diện từng gia đình lên mở ô số và hát theo hình ảnh có trong ô số đó.
Hoạt động  2: Gia đình so tài.
+ Gia đình số 1 bài: Đôi bàn tay.
- Trẻ biểu diễn vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
- Cho trẻ nhận xét phong cách biểu diễn của gia đình bạn.
- Biểu diễn giao lưu giữa các gia đình (biểu diễn luân phiên theo tổ)
- Cá nhân trẻ biểu diễn.
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
+ Gia đình số 2 vận động múa bài: Làm bác sĩ.
- Trẻ múa minh họa theo lời bài hát.
- Trẻ biểu diễn theo tập thể 1 lần.
- Nhóm trẻ lên biểu diễn (2-3 nhóm)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
+ Gia đình số 3: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: Cô và mẹ.
- Trẻ vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm 1 lần.
- Lần 2 trẻ tự chọn các hình thức biểu diễn khác nhau.
- Cá nhân trẻ lên biểu diễn.
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc.
- Cô giới thiêu bài hát: Cô giáo em là hoa Ê-Ban – ST: Huỳnh Phước Liên.và hát cho trẻ nghe lần 1.
- Lần 2 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau.
[bookmark: _Hlk155272273]IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
 


Thứ 3 ngày 21 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTNN. Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm bài: Qủa cam.
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết đọc diễn cảm, đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, minh họa.
- Khi đọc trẻ thể hiện được tình cảm theo nội dung của bài thơ. Biết kết hợp với nhạc theo lời bài thơ.
2. Kỹ năng.
- Rèn kĩ năng đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, rõ ràng, trả lời được câu hỏi của cô. 
- Rèn kỹ năng thể hiện sự tự tin nhanh nhẹn cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
-  Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình. 
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
- Tranh có nội dung bài thơ.
- Nhạc đọc thơ.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái, đầu tóc quần áo gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức:
- Cô đọc 2 câu bất kì trong bài thơ “Qủa cam” cho trẻ đoán tên bài thơ.
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài thơ. 
- Cô cho trẻ đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ.
+ Đàm thoại:
- Cô vừa đọc diễn cảm bài thơ gì?
- Bài thơ của tác giả nào?
- Khi nghe cô đọc bài thơ này con cảm thấy như thế nào?
- Qủa cam ăn vào sẽ như thế nào?
- Giáo dục trẻ ích lợi của quả cam.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết tranh có nội dung bài thơ.
Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ diễn cảm. 
- Cho trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô 2 - 3 lần.
- Trẻ đọc theo tổ, nhóm với nhiều hình thức khác nhau. 
- Cô chú ý rèn cho trẻ đọc diễn cảm: Cử chỉ, điệu bộ hành động, ánh mắt.
- Cá nhân trẻ đọc thơ.
- Cô giới thiệu đọc thơ với nhạc đệm.
- Cô cho trẻ đọc thơ với nhạc đệm và đạo cụ.
- Cô khuyến khích trẻ đọc bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cùng trẻ đọc diễn cảm bài thơ.
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
 






Thứ 4 ngày 22 tháng 01 năm 2025.
                                                              Hoạt động học: PTNN - Ôn truyện: Cô bé quàng khăn đỏ.
I. Mục đích yêu cầu.
1.  Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện.
- Trẻ biết kể lại câu chuyện cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định .
- Rèn kỹ năng kể chuyện cùng cô .
- Phát triển ngôn ngữ, làm giàu vốn từ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học.
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tranh trẻ chơi trò chơi.
IV. Tiến hành hoạt động dạy và học
Hoạt động 1: Giới thiệu câu truyện.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ điểm trước gợi mở bài học mới.
- Cô khẳng định lại truyện: “Cô bé quàng khăn đỏ ”.
- Cô kể chuyện diển cảm diễn cảm cho trẻ nghe.
+ Đàm thoại:
- Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Bà bị ốm mẹ bảo gì với cô bé?
- Trên đường đi đến nhà bà cô bé gặp  ai?
- Chó sói nói gì với cô bé quàng khăn đỏ?
- Sói đến nhà bà ngoại và đã làm gì ?
- Ai đã cứu bà và khăn đỏ?
- Giáo dục trẻ: Phải nghe lời người lớn nếu không sẽ găp nguy hiểm
Hoạt động 2: Dạy trẻ kể lại chuyện.
- Cho trẻ kể cùng cô 2-3 lần.
- Cho trẻ kể theo tổ, cá nhân..
- Chú ý sửa sai và khuyến khích trẻ kể diển cảm.
Hoạt động 3: Trò chơi:“ Thi đội nào nhanh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Thi đội nào nhanh
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội. Từng thành viên trong đội sẽ lên tìm và gắn đúng trình tự nội dung câu chuyện.
- Luật chơi: Đội nào dán nhanh và đúng trình tự nội dung câu chuyện đội đó sẽ chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Tuyên dương trẻ và kết thúc hoạt động.                   
 3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên, khen ngợi trẻ.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:









Thứ 5 ngày 23 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học PTNT: Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ đếm được nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng để thành 1 nhóm có số lượng 3.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân biệt, kỹ năng đếm, gộp trong phạm vi 3. Kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ, chú ý, tư duy cho trẻ.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ, kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết cách sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh một số loại hoa, quả.
- Mô hình vườn cây.
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có: 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 1 quả màu xanh, 2 quả màu vàng. 
- Tranh vẽ các loại hoa quả, bút màu.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu đến thăm vườn hoa chợ tết.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Ôn đếm đối tượng trong phạm vi 3.
- Trong khu vườn có gì những cây gì? Có mấy cây rau? (Cô chỉ cho trẻ đếm).
- Cho trẻ đếm số cây hoa, cây xanh và đặt thẻ số - Cô đếm lại cùng trẻ.
Hoạt động 2: Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng và bảng học toán.
+ Gộp 1 với 2: Gộp hoa.
- Cho trẻ xếp tất cả những bông hoa trắng ra một hàng xếp từ trái sang phải, cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cho trẻ xếp bông hoa vàng còn lại ra một hàng ở dưới, cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Yêu cầu trẻ gộp 2 nhóm và đếm đặt thẻ số.
- Khi gộp 1 bông hoa với 2 bông hoa thì được mấy bông hoa?
+ Gộp 2 với 1: Gộp quả.
- Cho trẻ xếp tất cả những quả màu vàng ra một hàng xếp từ trái sang phải, cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Cho trẻ xếp quả màu xanh còn lại ra một hàng ở dưới, cho trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Để 2 nhóm quả thành một nhóm phải làm như thế nào? Yêu cầu trẻ gộp 2 nhóm quả lại và đếm đặt thẻ số.
- Có tất cả bao nhiêu quả, đặt thẻ số mấy?
- Khi gộp 1 quả xanh với 2 quả vàng chúng mình được một nhóm có mấy quả?
- Nhóm có số lượng là 1 gộp với nhóm có số lượng 2 thì được mấy?
- Khi gộp 2 quả với 1 quả thì được mấy quả?
- Cô khẳng định: Nhóm có số lượng là 1 gộp với nhóm có số lượng là 2 thì được một nhóm có số lượng là 3, và ngược lại 2 gộp 1 bằng 3.
- Cho nhiều trẻ nhắc lại cách gộp.
Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố.
+ TC1: Thi ai nhanh.
- Cách chơi: Khi vỗ tay 2 tiếng thì trẻ vỗ tay 1 tiếng, khi cô vỗ 1 tiếng thì trẻ vỗ tay 2 tiếng.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, cô khuyến khích trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Nối cho đúng.
- Cách chơi: Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 bức tranh yêu cầu trẻ nối 2 nhóm đối tượng để được tổng bằng 3.
* Kết thúc tiết học: Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.









Thứ 6 ngày 24 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học: PTTM: Trang trí quần áo.

I. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết xé, bôi hồ và dán trang trí quần áo. 
- Biết phối hợp màu sắc hài hòa.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng xé, phết hồ và dán. Rèn kỹ năng lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Kĩ năng  quan sát,  phân công nhiệm vụ và hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, tư duy  làm việc theo nhóm 
* Thái độ
- Trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm tạo ra. 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học
* Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu của cô: 2 mẫu. 
- Tranh 1: Quần áo có dán các họa tiết trang trí hình tròn.
- Tranh 2: Quần áo có dán các họa tiết trang trí hình vuông .
- Giá treo sản phẩm. Giấy màu, hồ dán, khăn lau tay. Nhạc bài hát “ Cháu yêu cô thợ dệt”
* Đồ dùng của trẻ
- Bàn, ghế ngồi đủ cho trẻ.
- Giấy màu, hồ dán, khăn lau tay, tranh rỗng quần áo trên giấy a4
III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ôn định tổ chức:
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ điểm.
- Cô giới thiệu bài học.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Quan sát mẫu tranh
- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát.
- Cho trẻ quan sát, nhận xét về màu sắc, hình dáng họa tiết trang trí. Cô gợi mở để trẻ lựa chọn, gọi tên cho sản phẩm.
- Hỏi trẻ: Con có nhận xét gì về các bức tranh? 
- Màu sắc của các bức tranh như thế nào?
- Để trang trí được bức tranh này cô đã làm như thế nào?
Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ  trang trí quần áo.
* Hướng dẫn trẻ thực hiện:
- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.
- Con định trang trí như thế nào?
- Con chọn giấy màu gì để trang trí.
+ Lần 1: Vừa làm vừa hướng dẫn trẻ: Cô lấy giấy màu trong rổ và dùng tay xé nhỏ giấy màu, sau đó con dùng tay phải chấm keo di vào mặt trái của giấy. Khi di keo con các con di đều mặt giấy sau đó dán lên quần áo. Sau khi dán xong các con lau tay vào khăn cho sạch sẽ.
+ Lần 2: Vừa làm vừa hỏi trẻ: 
- Con đang làm gì?
- Con dán như thế nào?
- Con bôi kẻo vào mặt nào?
- Con dán lên đâu?
* Trẻ thực hiện:
- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.
- Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết.
Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Con trang trí được bức tranh gì? Con thích nhất bài của bạn nào? Cô nhận xét  nhắc nhở, động viên trẻ.
* Kết thúc tiết học: Cô cho trẻ hát bài hát “ Cháu yêu cô thợ dệt”.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:


 


[bookmark: _GoBack]Thứ 7 ngày 25 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học: TCKNXH: Bé vui đón tết.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết một số hoạt động trong ngày tết.
- Biết không khí vui tươi trong ngày tết.
- Biết tô màu, dán hoa, trang trí đồ dùng.
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng tư duy, quan sát cho trẻ.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng mạch lạc.
- Rèn kĩ năng xé, dán, cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Cảm nhận niềm vui trong ngày tết.
II. Đồ dùng dạy và học
1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát: Sắp đến tết rồi; Bé chúc tết
- Video về các hoạt động diễn ra trong ngày tết.
2. Đồ dùng của trẻ
- Các vật liệu để trang trí trong ngày tết: bao lì xì, váy áo, cành đào, giấy màu, sáp màu, keo dán, khăn lau.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ giải câu đố về cây quất, hoa đào, bánh chưng.
- Cây quất, hoa đào, bánh chưng có trong ngày gì?
2. Nội dung
Hoạt động 1: Quà tặng bé
- Cô cho trẻ xem video, hình ảnh về các hoạt động trong ngày tết.
- Hỏi trẻ: Các con vừa được xem những hình ảnh gì?
- Mọi người đi chợ mua những gì? (hoa đào, hoa mai, bánh chưng, pháo)
Hoạt động 2: Bé vui đón tết
- Con có thích tết không? Vì sao? 
- Tết đến con được đi đâu, làm gì?
- Cô khái quát lại: Mọi người ai cũng thích tết đến, tết đến mọi người đi chúc tết, được nhận lì xì, được đi chơi, đi chợ mua đồ tết, được chơi và xem các trò chơi dân gian.
- Để chuẩn bị đón tết con sẽ làm gì? 
- Cô giới thiệu đồ cô đã chuẩn bị đón tết: bao lì xì, váy áo, cành đào.
Hoạt động 3: Trang trí ngày tết
- Trẻ lấy đồ dùng về các nhóm chuẩn bị đồ đón tết.
+ Nhóm 1: Trang trí bao lì xì.
+ Nhóm 2: Trang trí váy áo.
+ Nhóm 3: Trang trí cành đào
3. Kết thúc tiết học:  
- Cô cùng trẻ hát bài: “Bé chúc tết”
- Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.
VI. Đánh giá trẻ cuối ngày:

       GVCN                                                       TỔ TRƯỞNG CM                                   HIỆU PHÓ CM DUYỆT



Nguyễn Thị Hoài                                                    Bùi Thị Mến                                                  Lưu Thị Thắm





